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- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Nông Hà Nam 

Các Hội thẩm nhân dân: Ông Nông Văn Tuệ và ông Nguyễn Đoàn Tụ 

         - Thư ký phiên tòa ghi biên bản phiên tòa: Ông Trần Văn Dũng; 

 Cán bộ Tòa án nhân dân huyện Nguyên Bình, Cao Bằng. 

        - Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Nguyên Bình: Không tham gia. 

Trong ngày 12 tháng 7 năm 2018, tại trụ sở Tòa án nhân dân huyện Nguyên 

Bình, Cao Bằng, xét xử sơ thẩm công khai vụ án thụ lý số: 05/2018/TLST-

HNGĐ ngày 12 tháng 3 năm 2018 về việc “Ly hôn, nuôi con chung, giải quyết 

chia tài sản chung” theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số: 05/2018/QĐST-

HNGĐ ngày 20 tháng 6 năm 2018 giữa các đương sự: 

- Nguyên đơn: Anh Lý Sành V; Sinh năm 1986;  

Địa chỉ: xóm S, xã M, huyện N, tỉnh Cao Bằng, (có mặt) 

- Bị đơn: Chị Đặng Mùi D; Sinh năm 1984; 

Địa chỉ: xóm S, xã M, huyện N, tỉnh Cao Bằng, (có măt) 

- Người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan:  

1. Ông Lý Kiềm P; sinh năm 1966 

2. Bà Đặng Mùi V; sinh năm 1966 

Cùng trú tại: S, xã M, huyện N, Cao Bằng. 

- Người phiên dịch:  Bà Đặng Thị Nghim; Phiên dịch tiếng Dân tộc Dao 

đỏ; Trú tại Tổ dân phố 4, thị trấn Y, huyện N, Cao Bằng. Có mặt. 

        (Phiên tòa có mặt nguyên đơn, bị đơn; Vắng mặt  người có quyền lợi và 

nghĩa vụ liên quan ông Lý Kiềm P và bà Đặng Mùi V, Có đơn xin xử vắng mặt 
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tại phiên tòa). 

NÔI DUNG VỤ ÁN  

 

          Theo đơn khởi kiện ngày 27/02/2018 và các tài liệu có trong hồ sơ, tại 

phiên tòa hôm nay các đương sự trình bầy: 

      - Về quan hệ hôn nhân:  

Anh Lý Sành V kết hôn với chị Đặng Mùi D từ năm 2004, hôn nhân 

không được tìm hiểu, do hai bên gia đình giới thiệu, không có đăng ký kết hôn. 

Sau khi kết hôn tình cảm vợ chồng chung sống hạnh phúc, đến năm 2011 thì 

phát sinh mâu thuẫn, nguyên nhân  hai vợ chồng cùng bàn bạc, nhất trí cho anh 

đi vào Miền Nam để tìm nơi định cư mới, nhưng sau khi vào Miền Nam, không 

tìm được nơi định cư mới, quay về thì xảy ra mâu thuẫn, lý do chị D nói anh đã 

đem số tiền 7.000.000,đ ( Bảy triệu đồng) là tài sản chung đi ăn tiêu hết, nay chị 

yêu cầu anh phải trả lại số tiền, do số tiền đem theo vẫn còn dư, anh đã đưa lại 

cho chị D được 2.000.0000,đ, (hai triệu đồng), nhưng chị D vẫn không đồng ý, 

chị yêu cầu anh phải trả nốt số tiền còn thiếu, anh nghĩ nếu là vợ chồng mà tính 

toán như vậy thì không còn là vợ chồng nữa và từ đó hai vợ chồng không còn 

góp tiền sử dụng chung, lý do khác là năm 2014 chị D nghi ngờ anh có quan hệ 

tình cảm với người khác, từ đó chị thường xuyên bỏ nhà đi, không giúp anh 

chăm lo công việc gia đình, đến tháng 12/2015 có sự kiện chị D bị ông say rượu 

“sờ soạng”, sự việc xảy ra nhưng chị D đã không nói lại cho anh biết, khi biết sự 

việc anh có hỏi thì chị còn cãi lại, tình cảm vợ chồng chung sống tẻ nhạt và sống 

ly thân từ đó đến nay. Nay anh thấy tình cảm vợ chồng mâu thẫn trầm trọng, 

không còn tha thiết chung sống với chị nên làm đơn yêu cầu xin được ly hôn. 

Tại biên bản ghi lời khai, biên bản hòa giải, cũng như lời khai trước Tòa, 

Chị Đặng Mùi D xác nhận về phần kết hôn và thủ tục kết hôn tương tự như anh 

V đã trình bầy, sau khi kiết hôn tình cảm vợ chồng chung sống hạnh phúc đến 

năm 2011 thì phát sinh mâu thuẫn, nguyên nhân xuất phát từ việc sau khi anh V 

đi Miền Nam, tìm nơi định cư mới đã tiêu hết số tiền đem theo là tài sản chung 

của vợ chồng, nên xảy ra mâu thuẫn vợ chồng, thời gian đó vợ chồng chị còn ở 

chung với gia đình bố mẹ chồng, đến năm 2013, hai vợ chồng tách ra ở riêng, 

được bố mẹ chồng chia cho 01 con Bò, và một số ruộng đất, con Bò được chia 

anh V đã bán, tiền bán bò anh V tự sử dụng cá nhân hết, ngoài ra còn nhiều lý 

do khác, cụ thẻ nhất là ngày 25/01/2016 Chị D bị ông Đặng Dào Q, say rượu đã 
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có hành vi sàm sỡ đối với chị, lấy lý do đó anh V lấy cớ gây sự đánh chị và dọa 

giết chị đuổi chị đi, anh nói sẽ không lấy chị nữa, anh V yêu cầu chia tài sản và 

ly hôn nhưng chị không đồng ý vì còn 02 đứa con nhỏ, từ đó chị D bỏ nhà đi 

làm thuê, đến ngày 05/01/2018 anh V làm đơn ly hôn và yêu cầu chị ký, nhưng 

chị không đồng ý, nên dẫn đến tình cảm vợ chồng mâu thuẫn gay gắt hơn.  

Nay anh V yêu cầu xin ly hôn, chị không nhất trí, chị vẫn tha thiết trở lại 

đoàn tụ gia đình, nhưng nếu anh V vẫn cương quyết ly hôn thì chị yêu cầu gia 

đình anh V phải chia tài sản ruộng đất, để chị làm ăn sinh sống nuôi con, nếu 

không chia thì phải trả tiền đền bù công sức 15 năm chị đến làm dâu ở nhà anh 

V thì chị mới đồng ý ly hôn. 

- Về con chung: Anh V và chị D cùng xác nhận có 02 con chung là: Lý 

Chàn P; sinh ngày 03 tháng 4 năm 2005 và Lý Chàn S; sinh ngày 09 tháng 7 

năm 2006. Anh V, chị D thỏa thuận sau khi ly hôn mỗi người nuôi 01 con và 

không yêu cầu cấp dưỡng nuôi con, cụ thể là anh V sẽ nuôi cháu Lý Chàn P, chị 

D nuôi cháu Lý Chàn S, nguyên vọng của các con nếu bố mẹ ly hôn, cháu P 

muốn được ở với bố, nguyện vọng của cháu S muốn được ở với mẹ. 

- Về tài sản chung: Tại phiên hòa giải anh V và chị D cùng xác nhận chỉ 

có 01 căn nhà gỗ, 02 gian lợp ngói Prô xi măng tại xóm S, xã M, huyện N theo ý 

kiến anh anh V, giá trị của ngôi nhà hiện còn khoảng 20.000.000,đ, (Hai mươi 

triệu đồng), chị D cho rằng giá trị hiện nay chỉ còn khoảng 15.0000.000,đ (Mười 

năm triệu đồng). Tại đơn xin rút đơn yêu cầu định giá tài sản và tại phiên tòa, 

anh V nhất trí giá trị ngôi nhà chỉ còn 15.000.000,đ (Mười năm triệu đồng) chị 

D, anh V đều có yêu cầu được quản lý sử dụng  ngôi nhà. 

Về tài sản khác anh V và chị D khai  năm 2013, khi tách ra ở riêng  được 

bố mẹ chồng chia cho một số đất ruộng là khu ruộng “Lình Đòn” tại S, xã M 

huyện N để canh tác và sử dụng, hiện giấy đăng ký quyền sử dụng đất vẫn mang 

tên chủ hộ sử dụng là ông Lý Kiềm P và và bà Đặng Mùi V. Tại phiên hòa giải 

cũng như trước phiên tòa hôm nay, chị D yêu cầu nếu ly hôn thì gia đình ông Lý 

Kiềm P, bà Đặng Mùi V và anh V phải chia cho chị một số ruộng đất, để chị làm 

ăn sinh sống nuôi con, nếu không chia ruộng đất cho chị, thì phải đền bù công 

sức 15 năm chị đến làm dâu, mỗi ngày là 150.000,đ (Một trăm năm mươi nghìn 

đồng) cho chị. 

Ý kiến của người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan, tại biên bản ghi lời 

khai và tại biên bản hòa giải, ông Lý Kiềm P và bà Đặng Mùi V khai là trước 
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đây chỉ tạm chia bằng miệng cho các con là anh V và chị D khu ruộng “Lình 

Đòn” để canh tác sử dụng, chưa làm thủ tục sang tên chuyển quyền sử dụng, nay 

anh V và chị D không làm ăn chung sống với nhau được thì chúng tôi sẽ lấy lại, 

không chia cho anh V và chị D nữa. Còn việc chị D yêu cầu gia đình chúng tôi 

nếu không chia ruộng đất thì phải đền bù công sức 15 năm với mỗi ngày công là 

là 150.000,đ (Một trăm năm mươi nghìn đồng) chúng tôi không đồng ý, vì trong 

thời gian chị D đến làm dâu, chị D cũng chưa có đóng góp tạo dựng được tài sản 

gì chung cho gia đình chúng tôi. 

-  Về các khoản nợ chung: Không có 

 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

 

Căn cứ vào các chứng cứ, tài liệu có trong hồ sơ vụ án được xem xét tại 

phiên tòa, căn cứ kết quả tranh tụng tại phiên tòa và ý kiến sau cùng của các 

đương sự. 

Hội đồng xét xử xét thấy :  

[1] Về thủ tục tố tụng: Nguyên đơn anh Lý Sành V và bị đơn chị Đặng 

Mùi D đều có Hộ khẩu thường trú tại xã M, huyện N, Cao Bằng. Căn cứ theo 

khoản 1 Điều 28; điểm a, Khoản 1 Điều 35; điểm a Khoản 1 Điều 39 Bộ luật tố 

tụng dân sự, Tòa án nhân dân huyện Nguyên Bình thụ lý giải quyết là đúng thẩm 

quyền. 

[2] Về quan hệ hôn nhân:  Anh Lý Sành V và chị Đặng Mùi D, kết hôn 

từ năm 2004, hôn nhân được hai bên gia đình giới thiệu, tổ chức cưới hỏi trên cơ 

sở tự nguyện, không có đăng ký kên hôn.  

Hội đồng xét xử xét thấy quan hệ vợ chồng anh V và chị D thuộc trường 

hợp không được pháp luật bảo vệ, quá trình chung sống với nhau anh chị đã 

không thực hiện các quy định của pháp luật về đăng ký kết hôn, theo luật hôn 

nhân gia đình năm 2000, do đó cần áp dụng khoản 1 Điều 9; Khoản 1 Điều 14; 

Luật hôn nhân và gia đình năm 2014;  

Không công nhận anh Lý Sành V và chị Đặng Mùi D là vợ chồng. 

[3]Về con chung:  Công nhận sự thỏa thuận của các đương sự, giao cháu   

Lý Chàn P; sinh ngày 03 tháng 4 năm 2005, cho anh V  trực tiếp chăm sóc nuôi 

dưỡng cho đến khi cháu tròn 18 tuổi, giao cháu Lý Chàn S; sinh ngày 09 tháng 
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7 năm 2006, cho chị D trực tiếp nuôi dưỡng cho đến khi cháu tròn 18 tuổi, là 

phù hợp với nguyện vọng của các cháu và theo quy định của pháp luật, tại khoản 

1 và khoản 2; Điều 81 Luật hôn nhân và gia đình năm 2014. 

[4] Về tài sản chung: Anh V chị D cùng xác nhận có 01 ngôi nhà gỗ 02 

gian, lợp ngói Prô xi măng tại xóm S, xã M, huyện N, Cao Bằng. trị giá khoảng 

15.000.000,đ (Mười năm triệu đồng), trước phiên tòa hôm nay, anh V, chị D đều 

có yêu cầu sau khi ly hôn và đều có yêu cầu được quản lý sử dụng ngôi nhà. 

Về tài sản khác, chị D yêu cầu anh V và bố mẹ anh là ông Lý Kiềm P và 

bà Đặng Mùi V, phải chia cho chị một số ruộng, nếu gia đình anh V không đồng 

ý chia thì phải đền bù công sức cho chị D 15 năm chị đến làm dâu, nhân với mỗi 

ngày là 150.000,đ (Một trăm năm mươi nghìn đồng, thì chị mới đồng ý ly hôn. 

 Ý kiến của anh V, số ruộng bố mẹ chia cho anh chị, vẫn mang tên quản lý 

sử dụng của bố mẹ anh là ông P và bà V anh không có quyền quyết định, ý kiến 

của ông P bà V là người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan, nếu các con không 

tiếp tục làm ăn sinh sống với nhau được, phải ly hôn thì ông bà cũng không 

đồng ý chia số ruộng trước đây ông bà đã tạm chia cho vợ chồng anh V và chị 

D. 

Việc chị D yêu yêu cầu nếu  không được chia ruộng đất, thì gia đình anh 

V phải đền bù công sức 15 năm chị đến làm dâu, nhân với mỗi ngày 150.000,đ 

(Một trăm năm mươi nghìn đồng), anh V và ông P bà V không đồng ý với yêu 

cầu của chị D. 

Hội đồng xét xử nhận thấy: Để đảm bảo quyền lợi của phụ  nữ và trẻ em,  

cần xem xét, chấp nhận yêu cầu của chị D yêu cầu được quản lý sử dụng ngôi 

nhà gỗ 2 gian, lợp Prô xi măng, là tài sản chung của anh V, chị D tại xóm S, xã 

M, huyện N, tỉnh Cao Bằng, là có cơ sở, nên cần được chấp nhận, chị D phải 

thanh toán phần chênh lệch về tài sản là ngôi nhà không thể chia bằng hiện vật 

cho anh V với số tiền là 7.500.000,đ (Bảy triệu năm trăm nghìn đồng) căn cứ 

vào quy định tại Điều 16 Luật hôn nhân và gia đình năm 2014. 

Việc chị D yêu cầu anh V và bố mẹ anh, nếu không chia ruộng cho chị D 

thì phải thanh toán tiền đền bù công sức, 15 năm cho chị,  mỗi ngày là 150.000,đ 

(Một trăm năm mươi nghìn đồng), là không có cơ sở chấp nhận, vì nguồn gốc 

hình thành tài sản số ruộng của gia đình anh V, cụ thể là của ông Lý Kiềm P và 

bà Đặng Mùi V, không có sự đóng góp và công sức tạo dựng của vợ chồng anh 

V, chị D, mặt khác về giấy tờ đăng ký quản lý sử dụng hiện vẫn đang đứng tên 
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của ông Lý Kiềm P và bà Đặng Mùi V, ông P bà V chưa làm thủ tục chuyển 

nhượng sang tên quản lý cho anh V và chị D. 

Hội đồng xét xử nhận thấy trong quá trình thụ lý giải quyết vụ án anh V 

chị D đều khai về tài sản chung là không mua sắm, tạo dựng được tài sản gì có 

giá trị lớn, hiện chỉ có 01 ngôi nhà gỗ 02 gian, lợp ngói Prôxi măng, tại xóm S, 

xã M, N ngoài ra không có gì khác, do đó việc yêu cầu đền bù công sức của chị 

D không có căn cư để chấp nhận theo quy định của Pháp luật. 

[5] Về án phí: Trước phiên tòa Anh V có đơn xin miễn giảm án phí, gia 

đình anh V, chị D, thuộc hộ nghèo, do đó cần áp dụng Nghị quyết 

326/2016/UBTVQH14, ngày 30/12/2016 của Ủy ban thường vụ quốc hội, xét 

miễn toàn bộ tiền án phí cho anh V và chị D theo quy định của pháp luật. 

Vì các lẽ trên:       

QUYẾT ĐỊNH: 

 

Căn cứ vào khoản 1 Điều 9; Khoản 1 Điều 14, Điều 15, Điều 16, Điều 53,  

Điều 57, Điều 58, khoản 1 và khoản 2 Điều 81, Luật hôn nhân và gia đình năm 

2014;  

Áp dụng Nghị Quyết số 326/2016/ của UBTVQH14, ngày 30/12/2016 của 

Ủy ban thương vụ quốc hội quy định về mức miễn, giảm, thu, nộp, quan lý và sử 

dụng án phí và lệ phí Tòa án . 

Tuyên xử:  

1. Về quan hệ hôn nhân: Tuyên bố anh Lý Sành V và chị Đặng Mùi D 

không phải là vợ chồng. 

2. Về con chung: Công nhận sự thỏa thuận của các đương sự, giao cháu   

Lý Chàn P; sinh ngày 03 tháng 4 năm 2005, cho anh V  trực tiếp chăm sóc nuôi 

dưỡng, giao cháu Lý Chàn S; sinh ngày 09 tháng 7 năm 2006, cho chị D trực 

tiếp nuôi dưỡng, cho đến khi các cháu tròn 18 tuổi, anh V chị D không phải 

đóng góp tiền cấp dưỡng nuôi con theo thỏa thuận. 

3. Về tài sản chung: Thống nhất ngôi nhà gỗ 2 gian, lợp tấm lợp Prô xi 

măng, tại xóm S, xã M, huyện N, Cao Bằng, là tài sản chung của anh V chị D trị 

giá là 15.000.000,đ (Mười năm triệu đồng). 

Giao cho chị D được quản lý sử dụng ngôi nhà gỗ 2 gian, lợp tấm lợp Prô 

xi măng, tại S, xã M, huyện N, Cao Bằng, Chị D phải phải thanh toán phần 
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chênh lệch tài sản là ngôi nhà cho anh V với số tiền là 7.500.000,đ (Bảy triệu 

năm trăm nghìn đồng). 

Bác yêu cầu của bị đơn Đặng Mùi D, buộc anh V và gia đình anh phải chia 

ruộng hoặc phải thanh toán tiền đền bù công sức 15 năm đến làm dâu mỗi ngày 

150.000,đ (Một trăm năm mươi nghìn đồng ). 

4. Về án phí: Miễn toàn bộ tiền án phí dân sự sơ thẩm và án phí có giá 

ngách cho anh V chị D. Anh V được hoàn lại số tiền 300.000đ tiền tạm ứng án 

phí đã nộp theo biên lai số: AB2012/02433 ngày 12 tháng 3 năm 2018 tại Chi 

Cục thi hành án dân sự huyện Nguyên Bình tỉnh Cao Bằng. 

Án xử công khai sơ thẩm có mặt Nguyên đơn, bị đơn, vắng mặt người có 

quyền lợi và nghĩa vụ liên quan ông Lý Kiềm P và bà Đặng Mùi V. 

Báo nguyên đơn, bị đơn được quyền kháng cáo trong hạn 15 ngày kể từ 

ngày tuyên án, báo cho người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan có quyền 

kháng cáo trong hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được bản sao bản án.  

“Trường hợp Bản án, quyết định được thi hành theo quy định tại Điều 2 

Luật Thi hành án dân sự thì người được thi hành án dân sự, người phải thi hành 

án dân sự có quyền thỏa thuận thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự 

nguyện thi hành án hoặc bị cưỡng chế thi hành án theo quy định tại các Điều 6, 

7 và 9 Luật Thi hành án dân sự; thời hiệu thi hành án được thực hiện theo quy 

định tại Điều 30 Luật thi hành án dân sự”. 

Nơi nhận: 

- TAND tỉnh; 

- VKS ND huyện; 

- Chi cục THA Dân sự huyện; 

- Các đương sự; 

- Lưu.   

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TOÀ 
 

 

 

 

 

 

 

Nông Hà Nam  
 

 

 


